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                   PHIẾU LUYỆN TẬP TUẦN 22 - MÔN TOÁN 

Phần I: 

Câu 1: Chữ số 4 trong số 3417 có giá trị là: 

a) 417  b) 400  c) 4  d) 40 

Câu 2: Ngày 3 tháng 1 là thứ bảy thì thứ bảy cuối cùng của tháng đó là ngày nào ? 

a) Ngày 28  b) Ngày 29  c) Ngày 30  d) Ngày 31 

Câu 3: Một hình tròn có bán kính 30mm. Vậy đường kính của hình tròn đó là: 

a) 15mm   b) 60cm  c) 6cm   d) 0,6cm 

Câu 4: Nêu tên các đường kính, bán kính trong hình tròn tâm O sau: 

 Đường kính: ………………………………………… 

 Bán kính: ……………………………………………. 

        

 

 

 

 

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

A 
M 

N 

O 



 

 

3074 x 2  1802 x 4  2083 x 3  1117 x 5 

……….   ……….  ………..  ………. 

……….  ……….  ………..  ……….  

……….  ……….  ………..  ………. 

Bµi 2: T×m x: 

a) x : 9 = 1086      b) x x 5 + 7 = 987 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Để xây một cái bể cần 2019 viên gạch. Hỏi để xây 4 cái bể như vậy cần tất 

cả bao nhiêu viên gạch ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ từ 4 

xe đó xuống 4927 kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo trên 4 xe ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


